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1 14020702 Trần Văn Chinh K14HDHCQ K59CHKT 0 4,448,000 4,448,000

2 14020704 Mai Văn Cường K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

3 14020705 Lê Đức Duy K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

4 14020706 Trương Đức Dũng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

5 14020707 Đinh Văn Đạt K14HDHCQ K59CHKT 0 5,977,000 5,977,000

6 14020709 Lê Đình Hải K14HDHCQ K59CHKT 0 5,560,000 5,560,000

7 14020710 Nguyễn Văn Hòa K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

8 14020711 Cù Đức Hưng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

9 14020712 Nguyễn Thị Hương K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

10 14020713 Bùi Đức Luân K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

11 14020714 Hoàng Thị Luyến K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

12 14020715 Phạm Văn Nghĩa K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

13 14020716 Nguyễn Hải Nhật K14HDHCQ K59CHKT 861,000 9,452,000 10,313,000

14 14020719 Nguyễn Thị Huyền Trang K14HDHCQ K59CHKT 0 3,614,000 3,614,000

15 14020720 Trần Thị Trang K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

16 14020722 Nguyễn Thị ánh Tuyết K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

17 14020723 Phan Văn Ước K14HDHCQ K59CHKT 0 3,058,000 3,058,000

18 14020724 Nguyễn Chí Dương K14HDHCQ K59CHKT 0 6,672,000 6,672,000

19 14020725 Nguyễn Viết Thanh K14HDHCQ K59CHKT 0 3,336,000 3,336,000

20 14020006 Nguyễn Tuấn Anh K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

21 14020017 Nguyễn Đình Bách K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

22 14020019 Nguyễn Hải Bằng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

23 14020024 Nguyễn Văn Biên K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

24 14020030 Nguyễn Văn Chiến K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

25 14020036 Nguyễn Văn Chuẩn K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

26 14020043 Nguyễn Văn Công K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

27 14020055 Nguyễn Huy Cường K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

28 14020058 Trần Văn Cường K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

29 14020063 Trương Thị Dung K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

30 14020073 Nguyễn Tăng Dũng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

31 14020078 Trương Tiến Dũng K14HDHCQ K59CHKT 0 4,448,000 4,448,000

32 14020086 Vũ Tuấn Dương K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

33 14020094 Nguyễn Văn Đạo K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

34 14020095 Bùi Tiến Đạt K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

35 14020098 Đỗ Văn Đạt K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

36 14020111 Vũ Ngọc Đoàn K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

37 14020164 Công Mạnh Hiếu K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

38 14020179 Phạm Quang Hiệp K14HDHCQ K59CHKT 0 3,614,000 3,614,000

39 14020247 Đinh Văn Kiệt K14HDHCQ K59CHKT 3,120,000 9,035,000 12,155,000

40 14020263 Phạm Đình Long K14HDHCQ K59CHKT 0 4,170,000 4,170,000

41 14020293 Nguyễn Đức Mạnh K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

42 14020297 Trịnh Đức Mạnh K14HDHCQ K59CHKT 0 3,336,000 3,336,000
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43 14020334 Đỗ Công Nhậm K14HDHCQ K59CHKT 0 3,892,000 3,892,000

44 14020351 Đỗ Đình Phúc K14HDHCQ K59CHKT 0 3,336,000 3,336,000

45 14020359 Nguyễn Văn Phương K14HDHCQ K59CHKT 0 6,116,000 6,116,000

46 14020361 Khổng Minh Quang K14HDHCQ K59CHKT 0 5,560,000 5,560,000

47 14020368 Nguyễn Đức Quảng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

48 14020381 Phạm Văn Quyết K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

49 14020399 Nguyễn Văn Sỹ K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

50 14020413 Bùi Văn Thao K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

51 14020415 Đỗ Tiến Thành K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

52 14020431 Nguyễn Đăng Thăng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

53 14020432 Nguyễn Đạt Thắng K14HDHCQ K59CHKT 0 4,031,000 4,031,000

54 14020459 Nguyễn Thị Thuỷ K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

55 14020461 Nông Văn Thúc K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

56 14020504 Vũ Văn Trường K14HDHCQ K59CHKT 0 3,614,000 3,614,000

57 14020508 Dương Văn Tuấn K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

58 14020512 Hoàng Minh Tuấn K14HDHCQ K59CHKT 0 4,448,000 4,448,000

59 14020548 Phạm Đắc Văn K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

60 14020622 Nguyễn Duy Dũng K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

61 14020632 Nguyễn Hữu Nam K14HDHCQ K59CHKT 0 2,780,000 2,780,000

zzz Cộng Lớp :K59CHKT 3,981,000 211,697,000 215,678,000

1 14020039 Nguyễn Hữu Có K14HDHCQ K59CNTT -1,950,000 834,000 -1,116,000

2 14020040 Nguyễn Chiến Công K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

3 14020048 Nguyễn Sĩ Cường K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

4 14020057 Phạm Hữu Cường K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

5 14020065 Nguyễn Ngọc Duy K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

6 14020071 Lê Đình Dũng K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

7 14020143 Nguyễn Hoàng Hải K14HDHCQ K59CNTT 0 3,197,000 3,197,000

8 14020165 Dương Thanh Hiếu K14HDHCQ K59CNTT 0 1,112,000 1,112,000

9 14020168 Hoàng Trung Hiếu K14HDHCQ K59CNTT 0 2,780,000 2,780,000

10 14020200 Bùi Quốc Hội K14HDHCQ K59CNTT 0 4,448,000 4,448,000

11 14020206 Lê Xuân Huy K14HDHCQ K59CNTT 780,000 4,726,000 5,506,000

12 14020230 Mai Khoa Hưởng K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

13 14020248 Vũ Văn Kiệt K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

14 14020255 Nguyễn Đức Linh K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

15 14020259 Đặng Tùng Long K14HDHCQ K59CNTT 0 1,529,000 1,529,000

16 14020267 Trần Thanh Long K14HDHCQ K59CNTT 0 1,251,000 1,251,000

17 14020288 Tống Thanh Mai K14HDHCQ K59CNTT 0 7,089,000 7,089,000

18 14020292 Nguyễn Duy Mạnh K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

19 14020298 Tường Duy Mạnh K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

20 14020304 Phạm Công Minh K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

21 14020306 Trịnh Đức Minh K14HDHCQ K59CNTT 1,820,000 1,946,000 3,766,000

22 14020314 Nguyễn Hồng Nam K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

23 14020317 Nguyễn Văn Nam K14HDHCQ K59CNTT 6,760,000 3,892,000 10,652,000

24 14020321 Vũ Ngọc Nam K14HDHCQ K59CNTT 0 3,058,000 3,058,000

25 14020331 Triệu Thị Nguyễn K14HDHCQ K59CNTT -1,190,000 834,000 -356,000

26 14020332 Đào Thị Minh Nguyệt K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

27 14020333 Nguyễn Thị Nhài K14HDHCQ K59CNTT 0 1,390,000 1,390,000

28 14020346 Nguyễn Duy Phú K14HDHCQ K59CNTT 0 3,614,000 3,614,000
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29 14020377 Trịnh Hải Quân K14HDHCQ K59CNTT 0 3,753,000 3,753,000

30 14020390 Đào Xuân Sơn K14HDHCQ K59CNTT 0 1,668,000 1,668,000

31 14020396 Phạm Văn Sơn K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

32 14020398 Trần Ngọc Sơn K14HDHCQ K59CNTT 0 4,170,000 4,170,000

33 14020400 Phạm Tiến Sỹ K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

34 14020401 Dương Danh Tài K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

35 14020434 Nguyễn Sỹ Quang Thắng K14HDHCQ K59CNTT 0 4,448,000 4,448,000

36 14020438 Vũ Quốc Thắng K14HDHCQ K59CNTT 0 2,780,000 2,780,000

37 14020443 An Văn Thịnh K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

38 14020462 Lâm Văn Thư K14HDHCQ K59CNTT 0 834,000 834,000

39 14020494 Trần Thành Trung K14HDHCQ K59CNTT 0 1,668,000 1,668,000

40 14020499 Ngô Văn Trường K14HDHCQ K59CNTT -556,000 556,000 0

41 14020503 Trần Văn Trường K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

42 14020523 Nguyễn Xuân Tuyến K14HDHCQ K59CNTT 3,380,000 3,614,000 6,994,000

43 14020533 Trần Xuân Tùng K14HDHCQ K59CNTT 0 3,614,000 3,614,000

44 14020538 Nguyễn Bá Tú K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

45 14020550 Bùi Hữu Việt K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

46 14020602 Phan Văn Phước K14HDHCQ K59CNTT 0 4,170,000 4,170,000

47 14020658 Trần Việt Đức K14HDHCQ K59CNTT 0 5,004,000 5,004,000

48 14020665 Đinh Bảo Khánh K14HDHCQ K59CNTT 0 1,946,000 1,946,000

49 14020686 Đỗ Văn Vũ K14HDHCQ K59CNTT 0 2,502,000 2,502,000

zzz Cộng Lớp :K59CNTT 9,044,000 106,891,000 115,935,000

1 14020052 Đào Việt Cường K14HDHCQ K59CĐT 0 1,390,000 1,390,000

2 14020109 Trần Nam Định K14HDHCQ K59CĐT 0 2,502,000 2,502,000

3 14020112 Đồng Xuân Đông K14HDHCQ K59CĐT 0 1,668,000 1,668,000

4 14020205 Bùi Năng Huy K14HDHCQ K59CĐT 0 2,780,000 2,780,000

5 14020579 Trần Bá Cường K14HDHCQ K59CĐT 0 834,000 834,000

zzz Cộng Lớp :K59CĐT 0 9,174,000 9,174,000

1 14020010 Phan Hoàng Anh K14HDHCQ K59HTTT 0 556,000 556,000

2 14020085 Trần Hải Dương K14HDHCQ K59HTTT 0 834,000 834,000

3 14020207 Nguyễn Đức Huy K14HDHCQ K59HTTT 0 2,780,000 2,780,000

4 14020282 Lê Tiến Lực K14HDHCQ K59HTTT 0 1,668,000 1,668,000

5 14020356 Nguyễn Thị Thu Phương K14HDHCQ K59HTTT 0 2,780,000 2,780,000

6 14020384 Nguyễn Hữu Quý K14HDHCQ K59HTTT 0 834,000 834,000

7 14020448 Bùi Đức Thọ K14HDHCQ K59HTTT 0 1,668,000 1,668,000

8 14020556 Đỗ Văn Vinh K14HDHCQ K59HTTT 0 6,672,000 6,672,000

9 14020593 Nguyễn Sỹ Khánh K14HDHCQ K59HTTT 0 834,000 834,000

10 14020618 Đào Tuấn Anh K14HDHCQ K59HTTT 0 3,614,000 3,614,000

11 14020644 Phạm Phương Tùng K14HDHCQ K59HTTT 0 834,000 834,000

12 14020677 Lê Văn Thắng K14HDHCQ K59HTTT 0 834,000 834,000

13 14020699 Nguyễn Thị Ngọc Như K14HDHCQ K59HTTT 0 1,946,000 1,946,000

zzz Cộng Lớp :K59HTTT 0 25,854,000 25,854,000

1 14020108 Phạm Văn Định K14HDHCQ K59KHMT 0 5,838,000 5,838,000

2 14020231 Dương Trung á K14HDHCQ K59KHMT 0 5,004,000 5,004,000

3 14020355 Lý Thị Phương K14HDHCQ K59KHMT 0 4,170,000 4,170,000

4 14020581 Bùi Tiến Đạt K14HDHCQ K59KHMT 0 834,000 834,000

zzz Cộng Lớp :K59KHMT 0 15,846,000 15,846,000

1 14020779 Nguyễn Văn Thắng K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 4,170,000 4,170,000
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2 14020774 Đỗ Quốc Vương K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 4,170,000 4,170,000

3 14020791 Nguyễn Trọng Đông K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 2,780,000 2,780,000

4 14020796 Đỗ Quang Thành K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 278,000 278,000

5 14020797 Nguyễn Đức Vượng K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 4,587,000 4,587,000

6 14020163 Chu Viết Hiếu K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 278,000 278,000

7 14020394 Nguyễn Hữu Hoàng Sơn K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 1,946,000 1,946,000

8 14020681 Lê Đình Tuấn K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 1,946,000 1,946,000

9 14020235 Phạm Việt Khanh K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 2,780,000 2,780,000

10 14020615 Hoàng Minh Tuấn K14HDHCQ K59KHMT-NVCL 0 1,946,000 1,946,000

zzz Cộng Lớp :K59KHMT-NVCL 0 24,881,000 24,881,000

1 14020021 Phan Văn Bắc K14HDHCQ K59KTĐT 4,030,000 5,282,000 9,312,000

2 14020296 Phùng Văn Mạnh K14HDHCQ K59KTĐT 0 2,780,000 2,780,000

3 14020313 Hà Phương Nam K14HDHCQ K59KTĐT 0 3,197,000 3,197,000

4 14020379 Phạm Mạnh Quyết K14HDHCQ K59KTĐT 0 1,946,000 1,946,000

5 14020490 Lê Đăng Trung K14HDHCQ K59KTĐT 0 5,282,000 5,282,000

6 14020495 Trần Văn Trung K14HDHCQ K59KTĐT 0 4,865,000 4,865,000

7 14020595 Võ Văn Khôi K14HDHCQ K59KTĐT 0 1,946,000 1,946,000

8 14020654 Nguyễn Hữu Duẩn K14HDHCQ K59KTĐT 4,680,000 4,170,000 8,850,000

9 14020687 Nguyễn Anh Vũ K14HDHCQ K59KTĐT 0 5,838,000 5,838,000

10 14020814 Phó Đại Nam Phong K14HDHCQ K59KTĐT 7,410,000 834,000 8,244,000

zzz Cộng Lớp :K59KTĐT 16,120,000 36,140,000 52,260,000

1 14020324 Hoàng Trung Nghĩa K14HDHCQ K59KTĐT-NVCL 0 1,946,000 1,946,000

2 14020522 Nguyễn Thanh Tuyền K14HDHCQ K59KTĐT-NVCL 5,200,000 8,618,000 13,818,000

3 14020637 Đồng Thị Thảo K14HDHCQ K59KTĐT-NVCL 0 3,614,000 3,614,000

4 14020692 Đinh Văn Sao K14HDHCQ K59KTĐT-NVCL 0 7,784,000 7,784,000

zzz Cộng Lớp :K59KTĐT-NVCL 5,200,000 21,962,000 27,162,000

1 14020029 Hà Quang Chi K14HDHCQ K59TT-MMT 0 5,421,000 5,421,000

2 14020035 Phạm Đức Chính K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

3 14020041 Nguyễn Minh Công K14HDHCQ K59TT-MMT 0 3,892,000 3,892,000

4 14020083 Phạm Tùng Dương K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

5 14020141 Nguyễn Đình Hải K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,085,000 2,085,000

6 14020220 Trần Mạnh Hùng K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

7 14020224 Nguyễn Khánh Hưng K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

8 14020243 Nguyễn Văn Khỏe K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

9 14020264 Phạm Hoàng Long K14HDHCQ K59TT-MMT 0 4,448,000 4,448,000

10 14020270 Vũ Xuân Lộc K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

11 14020277 Trịnh Đức Lương K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

12 14020284 Nguyễn Khắc Lực K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,919,000 2,919,000

13 14020369 Bùi Anh Quân K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

14 14020383 Lưu Văn Quỳnh K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

15 14020393 Nguyễn Hồng Sơn K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

16 14020395 Phạm Thái Sơn K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

17 14020417 Nguyễn Tuấn Thành K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

18 14020479 Nguyễn Văn Tới K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

19 14020480 Lê Quỳnh Trang K14HDHCQ K59TT-MMT 0 4,170,000 4,170,000

20 14020484 Nguyễn Thị Huyền Trang K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

21 14020546 Nguyễn Văn Ước K14HDHCQ K59TT-MMT 0 3,336,000 3,336,000

22 14020551 Nguyễn Mạnh Việt K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,224,000 2,224,000
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23 14020574 Nguyễn Việt Anh K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

24 14020580 Trần Thị Dung K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

25 14020586 Phan Văn Hoan K14HDHCQ K59TT-MMT 0 834,000 834,000

26 14020592 Nguyễn Văn Hưng K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

27 14020606 Hoàng Văn Thanh K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

28 14020634 Đỗ Xuân Quý K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

29 14020650 Nguyễn Đức Anh K14HDHCQ K59TT-MMT 0 834,000 834,000

30 14020678 Vũ Văn Thiết K14HDHCQ K59TT-MMT 0 2,780,000 2,780,000

31 14020684 Hoàng Minh Tú K14HDHCQ K59TT-MMT 0 3,614,000 3,614,000

32 14020832 Dương Đức Chính K14HDHCQ K59TT-MMT 0 1,390,000 1,390,000

zzz Cộng Lớp :K59TT-MMT 0 90,767,000 90,767,000

1 14020435 Nguyễn Văn Thắng K14HDHCQ K59VLKT 0 1,946,000 1,946,000

2 14020647 Bùi Quốc Huy Hoàng K14HDHCQ K59VLKT 0 556,000 556,000

zzz Cộng Lớp :K59VLKT 0 2,502,000 2,502,000

TỔNG 34,345,000 545,714,000 580,059,000
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